
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


KHOA SAU ĐẠI HỌC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Ngành Sinh thái học
	STT
	Mã số học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Lớp HP
	Ngành
	Sĩ số tối đa
	CBGD được phân công
	Mã số CB
	Lịch bận giờ 
trong tuần

(Buổi bận, 
số tiết bận)
	Thời điểm giảng dạy trong học kỳ

(Đánh dấu X)
	Phòng học
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tuần 1 đến tuần 8
	Tuần 9 đến tuần 15
	
	

	           Học kỳ I,  Năm học 2019– 2020

	1
	ML605
	Triết học
	3
	
	Sinh thái học
	35
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TN711
	Sinh thái học cơ bản
	3
	
	"
	35
	Ts. Huỳnh Thu Hòa (mời giảng)
	
	
	
	
	
	

	2
	TN705
	Tài nguyên thực vật
	3
	
	"
	35
	Ts. Lê Thanh Phong
	0319
	
	
	
	
	

	3
	TN713
	Độc chất học sinh thái
	2
	
	"
	35
	Ts. Huỳnh Thu Hòa (mời giảng)
	
	
	
	
	
	

	4
	TNS614
	Sinh thái học động vật
	3
	
	"
	35
	Ts. Nguyễn Thanh Tùng
	1867
	
	
	
	
	

	5
	TN703
	Sinh học phân tử 
	2
	
	"
	35
	Ts. Trần Thanh Mến
	1974
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Học kỳ II,  Năm học 2019 – 2020

	1
	TNS607
	Hóa học sinh thái
	3
	
	"
	35
	Ts. Nguyễn Trọng Tuân
	0020
	
	
	
	
	

	3
	TN712
	Sinh thái học ứng dụng
	3
	
	"
	35
	Ts. Huỳnh Thu Hòa (mời giảng)
	
	
	
	
	
	

	2
	TNS601
	Sinh thái bệnh học
	2
	
	"
	35
	PGS. Ts. Đái Thị Xuân Trang
	1040
	
	
	
	
	

	5
	TNS613
	Sinh thái học thực vật
	3
	
	"
	35
	TS. Đặng Minh Quân
	01137
	
	
	
	
	

	4
	TNS606
	Sinh học tế bào
	2
	
	
	
	PGS. Ts. Đái Thị Xuân Trang
	1040
	
	
	
	
	

	6
	TNS745
	Vi sinh môi trường
	3
	
	
	
	Ts. Nguyễn Thị Phi Oanh
	0106
	
	
	
	
	

	7
	TN601
	Phương pháp NCKH
	2
	
	"
	35
	TS. Ngô Thanh Phong
	1100
	
	
	
	
	

	                                       Tổng cộng
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ I,  Năm học 2020– 2021

	1
	TNS604
	Thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu
	3
	
	"
	35
	PGs. Ts. Đái Thị Xuân Trang
	1040
	
	
	
	
	

	2
	TNS602
	Đối kháng sinh học
	2
	
	"
	35
	Ts.Nguyễn Đắc Khoa
	2439
	
	
	
	
	

	3
	TNS617
	Sinh thái học  vi sinh vật
	3
	
	
	35
	TS. Ngô Thanh Phong
	1100
	
	
	
	
	

	4
	TN708
	Bảo tồn sinh học và phát triển bền vững
	2
	
	"
	35
	TS. Dương Văn Ni
	0779
	
	
	
	
	

	5
	TNS616
	Sinh thái học rong và ứng dụng
	3
	
	"
	35
	Ts. Nguyễn Thị Phi Oanh
	0106
	
	
	
	
	

	6
	TN707
	Cố định đạm sinh học
	3
	
	
	35
	GS. TS. Cao Ngọc Điệp 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiệp
	0743

0742
	
	
	
	
	

	                                     Tổng cộng
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Học kỳ II,  Năm học 2020 – 2021

	1
	TN900
	Luận văn tốt nghiệp
	10
	
	"
	
	
	
	
	
	
	
	



Ngày    tháng    năm 2019

Duyệt của lãnh đạo đơn vị
Người lập biểu

